Kế hoạch bài dạy lớp 1 năm học 2022 -2023


KẾ HOẠCH BÀI DẠY THI GVG QUẬN NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIẾNG VIỆT

BÀI 54:   op   ôp   ơp

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức - Kĩ năng:

- Nhận biết và đọc đúng vần op, ôp, ơp; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có vần op, ôp, ơp; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng vần op, ôp, ơp viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần op, ôp, ơp.

2. Phát triển năng lực, phẩm chất:
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần op, ôp, ơp có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết một số loài vật sống ở ao hồ và hiện tượng thời tiết.

- Phát triển kĩ năng nhận biết và nói về ao, hồ. Qua đó học sinh có thêm hiểu biết về thế giới xung quanh và có ứng xử phù hợp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: + Slide trình chiếu (hoặc bảng viết) sẵn câu gạch chân các từ khó.
           + Tranh minh họa, máy tính, máy chiếu.

-  HS: Bảng cài, bộ thẻ âm chữ, bảng con..
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1

	1. Ôn và khởi động (2-3’)
	

	- G cho H chơi trò chơi: Chiếc hộp kì diệu.

+ Hộp 1: ap, ăp, âp.

+ Hộp 2: gặp gỡ, lấp ló.

+ Hộp 3: Góc học tập của Hà rất ngăn nắp.

- G nhận xét.
	- H thực hiện.
- H1: Đọc.

- H2: Đọc, đánh vần tiếng gặp.

- H3: Phân tích tiếng tập.

	2. Nhận biết (4 - 5’)   Slide
	

	- G chiếu tranh, yêu cầu H quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

+ Tranh vẽ gì?

- Đúng rồi! Các em quan sát thật tinh tế. Cả khung cảnh khu đầm thật vui nhộn với tiếng mưa lộp độp, đàn ếch vui mừng tụ họp trên lá sen thi hát. Và dưới mặt nước, những chú cá cờ cũng há miệng đớp những giọt mưa. 

- G đưa câu dưới tranh, đọc câu thuyết minh

Mưa rào lộp độp, ếch nhái tụ họp thi hát, cá cờ há miệng đớp mưa.

- G hướng dẫn H nhận biết tiếng có vần op, ôp, ơp. 

- G giới thiệu các vần mới: op, ôp, ơp.
	- H quan sát tranh.
+ Tranh vẽ những chú ếch, cá.

+ Những chú ếch ngồi trên lá sen…

+ Những chú cá dưới nước thi nhau há miệng…

- H lắng nghe, theo dõi trên màn hình.

- H nói theo: cả lớp, tổ, cá nhân.

- H quan sát và lắng nghe.
- H nhắc lại tên bài.

	3. Đọc vần, tiếng, từ (15 - 17’)

a. Đọc vần op, ôp, ơp: 
	

	* So sánh các vần

- G đánh vần mẫu mẫu các vần: op, ôp, ơp.
- So sánh các vần!

- Vì ba vần khác nhau ở âm thứ nhất, giống nhau ở âm thứ hai cho nên đọc ba vần là khác nhau. – G đọc mẫu.
- G yêu cầu H đọc trơn các vần.
* Ghép chữ cái tạo vần 

- G đọc: ơp. 
+ Để ghép vần ơp thì làm như thế nào?
+ G yêu cầu H ghép vần ơp lên bảng cài.
- Có vần ơp, muốn ghép được vần ôp ta làm như thế nào cho nhanh?
- Từ vần ôp, vận dụng thi ghép nhanh vần op
- G yêu cầu H đọc cả ba vần.

b. Đọc tiếng:
- Có vần op, làm thế nào để ghép được tiếng họp?
- G yêu cầu H ghép tiếng họp.
-> G đưa tiếng họp vào mô hình.
- Đọc cả bảng.
*  Ghép chữ cái tạo tiếng
- Tương tự cách ghép tiếng họp, mỗi bạn hãy ghép một tiếng chứa một vần op, ôp, ơp.
- Bạn nào muốn đọc tiếng mình ghép được?

	- H đánh vần các vần: op, ôp, ơp (cá nhân nối tiếp; đồng thanh)

- H so sánh sự giống nhau và khác nhau.

- H lắng nghe.
- H đọc trơn các vần: op, ôp, ơp (cá nhân nối tiếp; đồng thanh).
- H lắng nghe.

- H trả lời.
- H thực hiện, nhận xét -> đọc lại.

- H nêu, ghép, nhận xét -> đọc lại.

- H thực hiện, nhận xét -> đọc lại.
- H đọc đồng thanh op, ôp, ơp.
- H trả lời.

- H ghép, đánh vần tiếng vừa ghép (cá nhân, đồng thanh).

- H đọc trơn tiếng: cá nhân, nhóm, đồng thanh; 1- 2 H phân tích.

- H đọc đồng thanh, cá nhân.
- H ghép các tiếng chứa 1 trong các vần op, ôp, ơp.
- H đọc (2 – 3H đọc cá nhân, đồng thanh) – 1H nêu cách ghép.

	*  Đọc tiếng trong SGK
	

	- G đưa các tiếng như SGK: 

               cọp, góp, họp, 

               hộp, tốp, xốp,         

               hợp, lớp, lợp

- Yêu cầu H đọc 3 tiếng dòng đầu!

- Ba tiếng này có điểm gì giống nhau?

- Dòng 2, dòng 3: thực hiện tương tự.

- Yêu cầu H đọc các tiếng! 

-> Các tiếng vừa đọc có âm cuối là gì?

- Lưu ý H: Những tiếng có âm cuối p như vần op, ôp, ơp chỉ ghép được với thanh sắc và thanh nặng.
	- H nhẩm thầm.
- H đọc trơn (1H đọc cá nhân, đồng thanh), đánh vần.

- H trả lời.
- H đọc

- H trả lời

- H lắng nghe.

	-> G cho H đọc toàn bảng.
	- H thực hiện

	c. Đọc từ ngữ   Slide 

* Tranh 1: từ con cọp
	

	- G cho H quan sát tranh!

- Tranh vẽ con gì?
	- H quan sát.
- H trả lời.

	-> G giới thiệu từ minh hoạ cho tranh: con cọp.
	- H nhận biết, đánh vần (phân tích) tiếng có vần mới học; đọc trơn từ.

	- G giới thiệu về con cọp ( chính là con hổ)

- Trong từ con cọp, tiếng nào chứa vần vừa học?
	- H lắng nghe.
- … tiếng cọp chứa vần op.

	* Tranh 2: lốp xe

- Nhìn tranh thứ hai đọc từ dưới tranh!

- Em đã nhìn thấy lốp xe ở đâu?

* Tranh 3:  tia chớp
- G cho H xem hình động tia chớp.
- G yêu cầu H đọc từ dưới tranh!
	- H nhận biết, đọc.

- H trả lời.

- H quan sát tranh.
- H đọc.

	* G yêu cầu H đọc các từ ngữ!
	- H đọc trơn nối tiếp, đọc nhóm, đọc đồng thanh.

	d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ       Slide

	- H đọc trơn theo nhóm, đọc đồng thanh. 

	4. Viết bảng (10’)
	

	* G đưa chữ mẫu op và hướng dẫn H quan sát.

- G viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình.

* Chữ ôp, ơp: 
- G hướng dẫn dựa trên cách viết chữ op
* G yêu cầu H quan sát, nhận xét chữ cọp
- G hướng dẫn quy trình viết chữ cọp

* Chữ lốp, chớp: Quy trình tiến hành tương tự

- G nhận xét, đánh giá chữ viết của H. 

- G nhận xét, đánh giá chung.
	- H quan sát chữ mẫu, nhận xét: cấu tạo, độ cao, độ rộng.

- H quan sát, lắng nghe.

- H viết chữ op, cỡ vừa vào bảng con.
- H viết bảng.
- H thực hiện.
- H viết bảng con.
- H nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn.



Điều chỉnh sau tiết dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GV: Nguyễn Thị Hồng Nga - Trường Tiểu học Đồng Hòa - Kiến An - Hải Phòng
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